


















 

TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX 
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCG 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

TT Tên cá nhân 
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán 

Chức vụ tại Công ty Số giấy NSH Địa chỉ liên hệ 

1 Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐQT   

2 Nguyễn Xuân Đông  
TV HĐQT 

Tổng giám đốc 
  

3 Dương Văn Mậu  
TV HĐQT 

Phó Tổng giám đốc 
  

4 Thân Thế Hà  
TV HĐQT 

Phó Tổng giám đốc 
  

5 Nguyễn Hữu Tới  
TV HĐQT 

Phó Tổng giám đốc 
  

6 Bùi Tuấn Anh  Thành viên HĐQT   

7 Nguyễn Quang Trung  Thành viên HĐQT   

8 Nguyễn Khắc Hải  Phó Tổng giám đốc   

9 Vũ Văn Mạnh  Trưởng BKS   

10 Nguyễn Xuân Đại  Thành viên BKS   

11 Trần Trung Dũng  Thành viên BKS   

12 Chu Quang Minh  Thành viên BKS   

13 Trần Thị Kim Oanh  Thành viên BKS   

14 Nguyễn Mạnh Quỳnh  Thành viên BKS   

15 Đặng Thanh Huấn  Kế toán trưởng   

16 Vũ Mạnh Hùng  
Người được UQ 

CBTT 
  



TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: VCG

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 12/6/2020)

Loại 
 Số

Ngày cấp 

(DD.MM.YY

YY)

Nơi cấp Số

Ngày mở

(DD.MM.

YYYY)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Đào Ngọc 

Thanh
Nam Nội bộ 1 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Đặng Thu 

Vịnh
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Đào Thu 

Thủy
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Đào Ngọc 

Thạo
Nam NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

Đào Thị Hòa Nữ NCLQ
Em 

ruột
0 Việt Nam

2
Nguyễn 

Xuân Đông
Nam Nội bộ 3,6 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Nguyễn 

Xuân Ánh
Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Lê Thị Bự Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Đỗ Thị 

Thanh
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Hà My
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Tùng
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Toàn
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn Hà 

Anh
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Thu
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Sáng
Nam NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Xuyến
Nữ NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Luyến
Nữ NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Luyện
Nam NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

3
Dương Văn 

Mậu
Nam Nội bộ 3,7 11/1/2019 10,000

Việt 

Nam

Quốc 

tịch

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT
TÊN CỔ 

ĐÔNG

Giới

tính

Loại

cổ 

đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan 

hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD
Chức 

vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(DD.MM.

YYYY)

Tài khoản
SL cổ 

phiếu

nắm giữ

Địa chỉ
Điện 

thoại
Fax



Loại 
 Số

Ngày cấp 

(DD.MM.YY

YY)

Nơi cấp Số

Ngày mở

(DD.MM.

YYYY)

Quốc 

tịch
TT

TÊN CỔ 

ĐÔNG

Giới

tính

Loại

cổ 

đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan 

hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD
Chức 

vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(DD.MM.

YYYY)

Tài khoản
SL cổ 

phiếu

nắm giữ

Địa chỉ
Điện 

thoại
Fax

Dương 

Xuân Hoàn
Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Đào Thị 

Nhuần
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Bùi Thị 

Thanh 

Hương

Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Dương 

Hương Ly
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Dương 

Minh Khang
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Dương Thị 

Hồng
Nam NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Dương Thị 

Duyên
Nữ NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

Dương Thị 

Hạnh
Nữ NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

4
Nguyễn 

Hữu Tới
Nam Nội bộ 3,7 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Đinh Thị 

Hằng
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Thu Hà
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Nguyệt Minh
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Thái
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Hữu Chấn
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Hữu Minh
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Hữu Tấn
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Hữu Giang
Nam NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

5
Bùi Tuấn 

Anh
Nam Nội bộ 3 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Bùi Văn 

Láng
Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Trần Thị 

Thiện
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Phạm Ánh 

Thu
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Bùi Thùy 

Linh
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam



Loại 
 Số

Ngày cấp 

(DD.MM.YY

YY)

Nơi cấp Số

Ngày mở

(DD.MM.

YYYY)

Quốc 

tịch
TT

TÊN CỔ 

ĐÔNG

Giới

tính

Loại

cổ 

đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan 

hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD
Chức 

vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(DD.MM.

YYYY)

Tài khoản
SL cổ 

phiếu

nắm giữ

Địa chỉ
Điện 

thoại
Fax

Bùi Khánh 

Ly
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Bùi Thị Thu 

Hằng
Nữ NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

6
Thân Thế 

Hà
Nam Nội bộ 3 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Thân Thế 

Xương
Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Lê Thị Nhỡ Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Đinh Thị 

Quỳnh Mai
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Thân Thế 

Duy
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Thân Thế 

Phong
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Thân Thế 

Việt
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Thân Thế 

Sơn
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Thân Thị 

Thanh Hải
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

7

Nguyễn 

Quang 

Trung

Nam Nội bộ 3 11/1/2019 122,500
Việt 

Nam

Phạm Thị 

Mân
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Nguyễn 

Thụy Quỳnh 

Giao

Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Quang Đăng 

Khoa

Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Quang Đăng 

Khôi

Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn Thế 

Dũng
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Quang 

Thành

Nam NCLQ
Anh 

ruột
0 Việt Nam

8
Nguyễn 

Khắc Hải
0-Nam Nội bộ 7 06/9/2019 0

Việt 

Nam

Nguyễn Thị 

Yến
1-Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam



Loại 
 Số

Ngày cấp 

(DD.MM.YY

YY)

Nơi cấp Số

Ngày mở

(DD.MM.

YYYY)

Quốc 

tịch
TT

TÊN CỔ 

ĐÔNG

Giới

tính

Loại

cổ 

đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan 

hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD
Chức 

vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(DD.MM.

YYYY)

Tài khoản
SL cổ 

phiếu

nắm giữ

Địa chỉ
Điện 

thoại
Fax

Nguyễn Thị 

Thanh Cúc
1-Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Nguyễn Hải 

Vân
1-Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Khắc Trí 

Anh

0-Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Đặng Thị 

Bích
1-Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Đặng Thị 

Kim Liên
1-Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

9
Vũ Văn 

Mạnh
Nam Nội bộ 4 11/1/2019 44

Việt 

Nam

Vũ Văn 

Triệu
Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Trần Thị Giá Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Trần Thị 

Phương
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Vũ Mạnh 

Cường
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Vũ Thùy 

Lâm
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Vũ Minh 

Ngọc
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Vũ Văn Vạn Nam NCLQ
Anh 

ruột
0 Việt Nam

Vũ Văn 

Bách
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Vũ Văn 

Muôn
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Vũ Thị Vân Nữ NCLQ
Chị 

ruột
0 Việt Nam

Vũ Thị 

Hương
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

10
Nguyễn 

Xuân Đại
Nam Nội bộ 5 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Nguyễn Thị 

Xuyền
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Nguyễn 

Bích Hà
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Thái 

Thạch

Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Nhật 

Anh

Nam NCLQ Con 0 Việt Nam



Loại 
 Số

Ngày cấp 

(DD.MM.YY

YY)

Nơi cấp Số

Ngày mở

(DD.MM.

YYYY)

Quốc 

tịch
TT

TÊN CỔ 

ĐÔNG

Giới

tính

Loại

cổ 

đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan 

hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD
Chức 

vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(DD.MM.

YYYY)

Tài khoản
SL cổ 

phiếu

nắm giữ

Địa chỉ
Điện 

thoại
Fax

Nguyễn 

Tâm Như Ý
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Mai Hương
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân 

Trường

Nam NCLQ
Anh 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Xuân Hoa
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Khánh
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

11
Trần 

Trung Dũng
Nam Nội bộ 5 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Nguyễn Thị 

Thìn
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Hường
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Trần Văn 

Minh
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Trần Thu Hà Nữ NCLQ
Chị 

ruột
0 Việt Nam

Trần Trọng 

Phú
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Trần Trung 

Hùng
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Trần Trung 

Sơn
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Trần Trung 

Hải
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Trần Trung 

Kiên
Nam NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

12
Chu Quang 

Minh
Nam Nội bộ 5 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Khuất Thị 

Huệ
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Thu An
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Chu Minh 

Anh
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Chu Ngọc 

Sơn
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Chu Thế 

Hùng
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam



Loại 
 Số

Ngày cấp 

(DD.MM.YY

YY)

Nơi cấp Số

Ngày mở

(DD.MM.

YYYY)

Quốc 

tịch
TT

TÊN CỔ 

ĐÔNG

Giới

tính

Loại

cổ 

đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan 

hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD
Chức 

vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(DD.MM.

YYYY)

Tài khoản
SL cổ 

phiếu

nắm giữ

Địa chỉ
Điện 

thoại
Fax

13
Trần Thị 

Kim Oanh
Nữ Nội bộ 5 11/1/2019 0

Việt 

Nam

Trần Văn 

Hiến
Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Trần Thị 

Yến
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Chiến
Nam NCLQ Chồng 0 Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Hòa
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Hương 

Duyên

Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Trần Thị 

Thu Hiền
Nữ NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

14

Nguyễn 

Mạnh 

Quỳnh

Nam Nội bộ 5 29/6/2020 0
Việt 

Nam

Nguyễn Văn 

Rinh
Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Luyến
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Đoàn Thị 

Duyên
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Nguyễn 

Khánh Chi
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn 

Trung Kiên
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Nguyễn Thế 

Vinh
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam

Nguyễn Thị 

Liên
Nữ NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

15

Đặng 

Thanh 

Huấn

Nam Nội bộ 10 15,626
Việt 

Nam

Dương Thị 

Thu Ninh
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Đặng Ngọc 

Minh
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Đặng Thị 

Chung
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Đặng Thanh 

Tuấn
Nam NCLQ

Anh 

ruột
0 Việt Nam
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 Số

Ngày cấp 

(DD.MM.YY

YY)

Nơi cấp Số

Ngày mở

(DD.MM.

YYYY)

Quốc 
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TÊN CỔ 
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đông
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của
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Chức 
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Địa chỉ
Điện 

thoại
Fax

Đặng Thị 

Loan
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
0 Việt Nam

Đặng Thanh 

Thọ
Nam NCLQ

Em 

ruột
0 Việt Nam

16
Vũ Mạnh 

Hùng
Nam Nội bộ 11 30/10/2015 0

Việt 

Nam

Vũ Văn Hà Nam NCLQ Cha 0 Việt Nam

Lê Thị 

Trọng
Nữ NCLQ Mẹ 0 Việt Nam

Nguyễn 

Thanh Giang
Nữ NCLQ Vợ 0 Việt Nam

Vũ Huy 

Bằng
Nam NCLQ Con 0 Việt Nam

Vũ Trâm 

Anh
Nữ NCLQ Con 0 Việt Nam

Vũ Thị Bích 

Hằng
Nữ NCLQ

Chị 

ruột
22 Việt Nam


